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MDL/ GHPH: Method Dectection Limit/ Giới hạn phát hiện của phương pháp 
MQL/ GHĐL: Method Quantitation Limit/ Giới hạn định lượng của phương pháp 
ND/ KPH: Not Detected/ Không phát hiện 
i Subcontracted test/ Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ 
* ISO 17025 not accredited method/ Phương pháp không được công nhận ISO 17025 

Information provided by clients:company, address, samples names/ 
Thông tin do khách hàng cung cấp: công ty, địa chỉ, tên mẫu 

This Test report cannot be reproduced, without prior written permission of the company/ 
Báo cáo thử nghiệm này không thể được sao chép, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty. 
If there are questions or concerns on this report, please contact: 
Khi khách hàng cần thêm thông tin về kết quả, xin vui lòng liên hệ:  
Customer Service/ Bộ phận chăm sóc khách hàng: 

Tel: (84-292) 3.888.678 - 3.888.779 
Email: ctlab@bvaq.com 
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Company/ Công ty:   CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA THỐNG NHẤT THANH HÓA 

Address/ Địa chỉ: Khu phố Sao Đỏ, Thị Trấn Thống Nhất, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 

 

 

 

Report Issued: 19-May-2022 BVAQ Reference: 22-133788 Sample(s) Received: 05-Apr-2022 

Ngày phát hành báo cáo Tham chiếu BVAQ Ngày nhận mẫu 

Testing Period/ Thời gian phân tích: 05-Apr-2022 to 13-May-2022 

 

Results - Kết quả 

The testing results are valid on the sample(s) as received/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nhận được. 

Customer Sample Name/ Tên mẫu: See table below/ Xem bảng bên dưới  Lab ID: 22-133788-1 

Sample Description/ Mô tả mẫu: Sample in plastic bag/ Mẫu đựng trong túi nhựa 

Sample Condition/ Tình trạng mẫu: Acceptable/ Chấp nhận 

Test 

Chỉ tiêu 

Result 

Kết quả 

Count 

Tổng số 

Animal ID 

ID động vật 

Xác định Gen A2/A2 

trên cá thể Bò Bê i 

Replacement samples total 2 

See table below/ Xem bảng bên dưới A1/A2 6 

A2/A2 192 

 

Replacement samples required 

Animal ID Tag # Sex Result 

210040  - A2 failed 

202563  - A2 failed 

 

 

 

 

 

 

A1/A2 

Animal ID Tag # Sex Result 

202600  - A1/A2 

211287  - A1/A2 

211586  - A1/A2 

210458  - A1/A2 

220072  - A1/A2 

220199  - A1/A2 
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A2/A2  A2/A2 

Animal ID Tag # Sex Result  Animal ID Tag # Sex Result 

202394   - A2/A2 
 

211875   - A2/A2 

202403   - A2/A2 
 

211888   - A2/A2 

202419   - A2/A2 
 

211896   - A2/A2 

202428   - A2/A2 
 

211906   - A2/A2 

202435   - A2/A2 
 

211907   - A2/A2 

202451   - A2/A2 
 

211974   - A2/A2 

202476   - A2/A2 
 

211995   - A2/A2 

202479   - A2/A2 
 

212025   - A2/A2 

202489   - A2/A2 
 

220076   - A2/A2 

202491   - A2/A2 
 

220089   - A2/A2 

202498   - A2/A2 
 

220097   - A2/A2 

202506   - A2/A2 
 

220120   - A2/A2 

202508   - A2/A2 
 

220148   - A2/A2 

202522   - A2/A2 
 

202406   - A2/A2 

202552   - A2/A2 
 

202414   - A2/A2 

202553   - A2/A2 
 

202574   - A2/A2 

202555   - A2/A2 
 

202582   - A2/A2 

202602   - A2/A2 
 

202623   - A2/A2 

202632   - A2/A2 
 

210020   - A2/A2 

202635   - A2/A2 
 

210423   - A2/A2 

202646   - A2/A2 
 

210427   - A2/A2 

202738   - A2/A2 
 

210463   - A2/A2 

210036   - A2/A2 
 

210471   - A2/A2 

210082   - A2/A2 
 

210554   - A2/A2 

210112   - A2/A2 
 

210559   - A2/A2 

210131   - A2/A2 
 

210575   - A2/A2 

210136   - A2/A2 
 

210618   - A2/A2 

210218   - A2/A2 
 

210640   - A2/A2 

210230   - A2/A2 
 

210653   - A2/A2 

210242   - A2/A2 
 

210697   - A2/A2 

210274   - A2/A2 
 

210708   - A2/A2 

210279   - A2/A2 
 

210723   - A2/A2 

210345   - A2/A2 
 

210762   - A2/A2 

210382   - A2/A2 
 

210776   - A2/A2 

210406   - A2/A2 
 

210778   - A2/A2 

210436   - A2/A2 
 

210790   - A2/A2 

210481   - A2/A2 
 

210846   - A2/A2 

210571   - A2/A2 
 

210850   - A2/A2 

210587   - A2/A2 
 

210861   - A2/A2 

210590   - A2/A2 
 

210878   - A2/A2 

210702   - A2/A2 
 

210883   - A2/A2 

210886   - A2/A2 
 

210885   - A2/A2 

211194   - A2/A2 
 

210916   - A2/A2 
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211242   - A2/A2 
 

210922   - A2/A2 

211286   - A2/A2 
 

210939   - A2/A2 

211298   - A2/A2 
 

210951   - A2/A2 

211304   - A2/A2 
 

210957   - A2/A2 

211327   - A2/A2 
 

210993   - A2/A2 

211340   - A2/A2 
 

210994   - A2/A2 

211341   - A2/A2 
 

211002   - A2/A2 

211368   - A2/A2 
 

211023   - A2/A2 

211371   - A2/A2 
 

211028   - A2/A2 

211377   - A2/A2 
 

211064   - A2/A2 

211388   - A2/A2 
 

211071   - A2/A2 

211392   - A2/A2 
 

211100   - A2/A2 

211393   - A2/A2 
 

211105   - A2/A2 

211399   - A2/A2 
 

211113   - A2/A2 

211407   - A2/A2 
 

211128   - A2/A2 

211414   - A2/A2 
 

211139   - A2/A2 

211427   - A2/A2 
 

211202   - A2/A2 

211436   - A2/A2 
 

211207   - A2/A2 

211437   - A2/A2 
 

211208   - A2/A2 

211438   - A2/A2 
 

211259   - A2/A2 

211443   - A2/A2 
 

211280   - A2/A2 

211454   - A2/A2 
 

211386   - A2/A2 

211461   - A2/A2 
 

211400   - A2/A2 

211466   - A2/A2 
 

211460   - A2/A2 

211470   - A2/A2 
 

211597   - A2/A2 

211482   - A2/A2 
 

211612   - A2/A2 

211492   - A2/A2 
 

211613   - A2/A2 

211496   - A2/A2 
 

211669   - A2/A2 

211498   - A2/A2 
 

211682   - A2/A2 

211504   - A2/A2 
 

211698   - A2/A2 

211522   - A2/A2 
 

211705   - A2/A2 

211529   - A2/A2 
 

211712   - A2/A2 

211537   - A2/A2 
 

211738   - A2/A2 

211555   - A2/A2 
 

211741   - A2/A2 

211556   - A2/A2 
 

211774   - A2/A2 

211573   - A2/A2 
 

211798   - A2/A2 

211584   - A2/A2 
 

211807   - A2/A2 

211589   - A2/A2 
 

211814   - A2/A2 

211590   - A2/A2 
 

211843   - A2/A2 

211600   - A2/A2 
 

211868   - A2/A2 

211611   - A2/A2 
 

211884   - A2/A2 

211615   - A2/A2 
 

211887   - A2/A2 

211644   - A2/A2 
 

211905   - A2/A2 

211648   - A2/A2 
 

211931   - A2/A2 

211657   - A2/A2 
 

211935   - A2/A2 

211660   - A2/A2 
 

211937   - A2/A2 



Report No./ Số báo cáo: 22-133788 

 

Page 4 of 4 
 

211664   - A2/A2 
 

212070   - A2/A2 

211667   - A2/A2 
 

212100   - A2/A2 

211677   - A2/A2 
 

212153   - A2/A2 

211689   - A2/A2 
 

220019   - A2/A2 

211708   - A2/A2 
 

220042   - A2/A2 

211723   - A2/A2 
 

220079   - A2/A2 

211751   - A2/A2 
 

220086   - A2/A2 

 

Remark/ Ghi chú: Nil/ Không 

 

 OPERATION MANAGER BVAQ MANAGER  

           
            NGUYEN DUY TIEN         NGUYEN HIEP 

 

 

 

 

 

 


